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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
MÔN HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - BÀI THI TRẮC NGHIỆM HK 2 - 2017 - 2018 
- Thời gian làm bài: 45 phút. 
- Không sử dụng tài liệu. 
Khi trả lời, Sinh viên khoanh tròn ký tự A, B, C, D câu minh chọn. 
Họ và tên: 
MSSV: 
Họ, tên và chữ ký GĐCT 1: 
Lớp: 
MÃ SỐ ĐỀ: C-01 
Diem: 
Phòng thi: 
Họ, tên và chữ ký CBCT 2: 
ж 
1. Chủ thể có quyền tự do ý chỉ để lựa chọn cách thức xử sự phù hợp với ý chí của mình là dấu hiệu thuộc về 
A. Năng lực pháp luật 
B. Năng lực hành vi. 
C. Năng lực trách nhiệm pháp lý 
D. Cả A và B đều đúng 
2. Điền vào các chỗ trống: “Xây dựng pháp luật mà thiếu việc 
. và 
thì các đạo luật sẽ trở thành những quy định suông, thiếu giá trị thực tế 
3. Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mọi hình thức kết hồn khác đều không có giá trị về mặt pháp lý". Nội dung trên là bộ phận nào của quy phạm pháp luật 
A. Giả định. 
C. Giả định và quy định. 
4. Trong quan hệ mua bán, khách thể là 
A. Cần nhà. số tiền 
B. Quyền sở hữu số tiền của người bán. 
C. Quyền sở hữu căn nhà của người mua 
D. Cả A và B đều đúng 
B. Quy định. 
D. Quy định và chế tài. 
5. Yếu tố nào sau đây không thể hiện nội dung mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và sự thiếu hai của xã hội? 
A. Hành vi trái pháp luật là nguyên nhân trực tiếp. 
B. Sự thiệt hại của xã hội là kết quả tất yếu. 
C. Hậu quả của vi phạm pháp luật phù hợp với mục đích của chủ thể 
D. Hành vi xảy ra trước sự thiệt hại. 
6. Điền vào các chỗ trống: "Chủ thể của quan hệ pháp luật là hệ pháp luật nhằm thỏa mãn 
do pháp luật quy định. " 
của mình trên cơ sở 
7. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự do Nhà nước quy định để. 
A. Áp dụng trong nhiều hoàn cảnh. 
Đ. Áp dụng trong một hoàn cảnh cụ thể 
C. Cả A và B đều đúng 
D. Cả A và B đều sai. 
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8. Năng lực hành vi của pháp nhân được thực hiện bởi 
A. Các thành viên tham gia thành lập pháp nhân B. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân. 
C. Đại diện theo ủy quyền của pháp nhân, 
D. Cả B và C đều đúng. 
9. Nhà ông A kinh doanh hoa cảnh, để phòng ngừa ăn trộm lấy mất những cây quý sắp đem bản tết, ông đã câu dây điện trần xung quanh hàng rào và đồng cầu dao điện tử giữa đêm đến sáng, B đi dự tiệc về khuya, trong người đã có hơi men nền ngã vào hàng rào nhà ông A và bị điện giật chết. Trong trường hợp này, ông A có Lỗi gì? 
Trả lời: Lỗi 
10. Điền vào các chỗ trống: “Pháp chế xã hội chủ nghĩa chỉ được tăng cường trong điều 
kiên: Hiệu lực điều chỉnh của 
luật của tất cả các 
11. Hành vi là sự kiện pháp lý. 
pháp luật, 
được bảo đảm bởi sự 
A. Phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người. B. Được pháp luật quy định. 
C. Cả A và B đều đúng. 
D. Cả A và B đều sai 
12. Nội dung của trách nhiệm pháp lý thể hiện 
A. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia 
B. Việc chủ thể vi phạm pháp luật có nghĩa vụ gánh chịu hậu quả bất lợi C. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý. 
D. Căn cứ để truy cứu trách nhiệm pháp lý 
13. Quy phạm pháp luật xác định rõ trách nhiệm pháp lý của các chủ thể khi 
A. Vi phạm nghĩa vụ pháp lý 
B. Ngăn cản sự thực hiện quyền chủ thể; 
C. Cả A và B đều đúng. 
D. Cả A và B đều sai. 
14. Bộ luật Hình sự nước ta quy định hành vi nào là tội phạm về tham nhũng? 
A. Nhân hối lộ; Đưa hối lộ. 
C. Nhũng nhiễu vì vụ lợi, Môi giới hối lộ, 15. Điền vào các chỗ trống: “Nội dung của 
và. 
bảo và bảo vệ bằng sự 
16. Văn bản áp dụng pháp luật có tính chức cụ thể trong những trường hợp 
Á Cá biệt, xác định. 
C. Bắt buộc; cụ thể 
B. Tham ô tài sản; Nhận hối lộ 
D. Cả A, B và C đều đúng. 
pháp 
quan hệ pháp luật được cấu thành bởi các 
của các chủ thể mà việc thực hiện được đàm của Nhà nước " 
áp dụng một lần đối với các cá nhân, từ 
B. Bắt buộc; xác định. 
D. Cả A, B và C đều đúng. 
xã 
hội chủ nghĩa có ý nghĩa là cơ sở của từ 
là 
17. Một trong những đảm bảo đối với Pháp chế cả những bảo đảm khác đối với pháp chế, đó 
Á Đảm bảo chính trị 
C. Đảm bảo kinh tế. 
B. Đảm bảo từ tưởng 
D. Đảm bảo pháp lý 
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18. Khẳng định nào là đúng 
A. Hành vi vi phạm pháp luật là hành vi thực hiện pháp luật. 
B. Hành vi vi phạm pháp luật không phải là hành vi thực hiện pháp luật C. Cả A và B đều đúng, 
D. Cả A và B đều sai. 
19, Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ 
A. Sau 45 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành. B. Được quy định trong bản thân văn bản. 
C. Ngày đăng công bảo. 
D. Cả A, B và C đều đúng 
20. Điền vào các chỗ trống: “Năng lực pháp luật là những 
luat 
các quyền và phải. 
định cho các chủ thể pháp luật . 
của chủ thể pháp 
các nghĩa vụ mà Nhà nước quy tham gia vào các quan hệ pháp luật.” 
21. Để phản biệt ngành luật với các đạo luật, nhận định nào sau đây là đúng A. Ngành luật phải có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh. B. Đạo luật phải có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh. 
C. Cả A và B đều đúng 
D. Cả A và B đều sai 
22. Hoạt động áp dụng 
chỉ được tiến hành khi không có quy 
phạm pháp luật áp dụng cho trường hợp đó nhưng có quy phạm pháp luật áp dụng cho trường hợp tương tự 
A. Tương tự pháp luật 
C. Pháp luật tương tự 
23. Những bảo đảm đối với pháp chế xã hội chủ của sự phát triển xã hội, và là những 
ra nhằm đảm bảo cho các chủ thể pháp luật 
A yêu cầu, điều kiện; thực hiện. 
C. điều kiện; phương tiện, thực hiện 
B. Tương tự quy phạm pháp luật D. Cả A và B đều đúng. 
nghĩa là những .. 
khách quan 
do Nhà nước và các tổ chức xã hội tạo 
nghiêm chỉnh pháp luật. 
B. yêu cầu; phương tiện, chấp hành. D. Cả A và B đều đúng 
24. Lợi ích vật chất hoặc tinh thần mà chủ thể pháp luật mong muốn thỏa mãn khi tham gia 
vào mối quan hệ pháp luật gọi là 
A. Đối tượng của quan hệ pháp luật. 
C. Mục đích của quan hệ pháp luật. 
B. Khách thể của quan hệ pháp luật. 
D. Nội dung của quan hệ pháp luật 
25, vào các chỗ trống: "Áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính tổ chức, ... 
theo 
của Nhà nước, thông qua những cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền, 
do pháp luật quy định.” 
26. Phương pháp điều chỉnh của ngành luật dân sự là 
A. Bình đẳng. 
C. Tự chịu trách nhiệm bang tài sản. 
B. Thỏa thuận. 
D. Cả A, B và C đều đúng. 
27. Một người bán quán lẩu, sử dụng bếp gas để bàn cho khách sử dụng. Do để tiết kiệm chi phí, người chủ quán đã sử dụng bình gas mini không đảm bảo an toàn. Hậu quả là bình gas phát nổ, gây bỏng nặng cho thực khách. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với người bán quán lẩu là: 
- Trả lời: Trách nhiệm 
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28, Chủ thể quan hệ pháp luật chính là chủ thể pháp luật có đầy đủ năng lực chủ thể theo quy định của pháp luật 
A. Đúng. 
B. Sai 
29. Nhà nước giành quyền tác động vào quan hệ pháp luật bằng sự cưỡng chế trong những trường hợp sau 
A. Nhà nước thấy không cần thiết cho tiếp tục duy trì quan hệ ấy nữa. 
B. Khi có hành vi vi phạm pháp luật 
C. Một bên trốn tránh trách nhiệm về những hậu quả đã gây ra cho đối tác. 
D. Cả A, B và C đều đúng. 
30. Điền vào các chỗ trống: "Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do các cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành, trong đó có quy tắc 
luc 
31. Đặc điểm của hành vi tham nhũng là 
A. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn. 
có hiểu 
@ Người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình làm trái pháp luat de muu loi riêng. 
C. Cả A và B đều đúng. 
D. Cả A và B đều sai 
32. Một thực khách đến quán ăn dùng bữa đã dựng xe trước của quán ăn. Vị khách này đã chủ quan không lấy thẻ giữ xe cũng như chất vấn chủ quán về trách nhiệm trông coi xe. Xe bị kế trộm lấy mắt và người chủ quán thoái thác trách nhiệm. Trong trường hợp này, người chủ quán 
A. Không có lỗi. 
C. Có lỗi vô ý do quá tự tin. 
B. Có lỗi vô ý do cầu thả. 
D. Có lỗi cố ý gián tiếp 
33. Một trong những biểu hiện của Lỗi vô ý do quá tự tin là Chủ thể. 
A. Mong muốn hậu quả đó xảy ra. 
C. Để mặc cho hậu quả đó xảy ra 
34. Điền vào các chỗ trống: "Nhà nước pháp mà ở đó các quyền 
B. Cần phải thấy trước hậu quả đỏ 
D. Tin tưởng không để hậu quả đó xảy ra quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước 
của công dân luôn được t 
và 
36. Văn bản quy phạm pháp luật không áp dụng hiệu lực trở về trước trong các trường hợp sau đây 
Á Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn 
B. Quy định trách nhiệm pháp lý mới. 
C. Quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn. D. Cả A và B đều đúng 
HÉT 
(Tổng số có 35 câu hỏi) 
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1. D 
2. 
De 20A 2018 
đường chế dân chủ, khả thi và đảm bảo sự hài hòa 
8. B 
4. D 
5. D 
6. Những biên, quyền lợi chấp thuận nghĩa vụ 
7. A 
8. D 
9. cố ý gián tiếp 
10. nó tuân thủ thành viên trong xã hội và mọi hành vi 
11. B 
12. B 
13. D 
14. D 
15 quyển và nghĩa 
/ 
vụ cưỡng chế 
đ 
3225 
3: 
3 
3 
3 
3 
16. A 
17. C 
18. B 
19. D 
20. khả thi được hưởng gánh vác trước khi 
21. C 
22 B 
23. B 
24. B 
25. quyền lực, những trình tự, thủ tục 
26.D 
2 
nic diêm dân sự và trách nhiệm hành chính 
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28. A 29. D 
sự 
30. Mchung 
bắt buộc chung 
31.C 
32. A 
33. D 
34. tự do, dân chủ tôn trọng và bảo vệ 
35. C 
De 2016-2017 
2. Những bản quyền lợi chấp thuận nghĩa 
3. D 
4. D 
5. D 
6. Khả năng chấp nhận chính thực hiện 
7. A 
8. D 
9.D 
vụ 
10. bắt buộc chung 1 lặp đi lặp lại nhiều lần quyền và nghĩa 
11. D 
12. B 
13. B 
4.D 
15 phương tiện bảo vệ, củng cố phát huy 16. vô ý do cẩu thả 
17. D 
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